
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5
TUẦN 34

Họ và tên : ………………………………………..Lớp 5…

Bài 1: Chia những dòng từ ngữ dưới đây thành 2 nhóm : từ ngữ nói về quyền của
trẻ em và từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em.
- Được chăm sóc , bảo vệ sức khỏe
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
- Khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập
- Lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ
- Thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông
- Học trường tiểu học công lập không phải trả tiền học phí

Từ ngữ nói về quyền của trẻ em Từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em.
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Bài 2: Xác định nghĩa của các từ bổn phận, địa phận, phận sự bằng cách nối từ
với nghĩa phù hợp.

Bài 3: Dùng dấu gạch ngang thay cho dấu ngoặc kép trong câu sau:
a. Bố nói với Hùng: “Con nhớ học bài sớm rồi đi ngủ đấy! ”
b. Chẳng bao lâu, lại có kẻ đem cây gậy cũ kĩ đến bảo: “Đây là cây gậy cụ tổ

Chu Văn Vương dùng lúc chạy loạn, còn xưa hơn manh chiếu của Khổng Tử
mấy trăm năm.”

Bài 4: Nêu tác dụng của dấu phẩy và lấy ví dụ theo bảng dưới đây.

Tác dụng của dấu gạch ngang Ví dụ

bổn 
phận

địa phận

phận sự.

Phần việc thuộc trách nhiệm của một người.

Phần đất thuộc một địa phương, một nước, một đối 
tượng.

Phần việc phải lo liệu, phải làm, theo đạo lí thông 
thường.
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Bài 5: Hãy thay dấu phẩy tương ứng về tác dụng bằng dấu gạch ngang.
a. Anh Nguyễn Xuân Tâm, tổ trưởng tổ lao động, giới thiệu thành phần của tổ,

công việc tổ đang đảm nhiệm, kế hoach công tác của tổ.
b. Cô Lan, mẹ của Liên, đang trên đường trở về quê.


